
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2018Số: 180001193/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 180613/ME-VBCB-SYT  Ngày: 13/06/2018

2. Địa chỉ: 37 Bàu Cát 3, P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO13485

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: OSUNG MND Co., Ltd./KOREA

Địa chỉ chủ sở hữu: 57, Hwanggeum-ro, 109beon-gil, Yangchon-eup Gimpo-si, Gyeonggi-do
10048,Korea
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 0854341708 Điện thoại di động: 01212156043; 0909002640

Địa chỉ: 37 Bàu Cát 3, P.14, Q.Tân Bình, TPHCM, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: Công Ty TNHH TB Y TẾ MEDENT(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x



7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



TT Tên trang thiết bị y tế
Chủng loại sản 

phẩm
Hãng, nước sản xuất Hãng, nước chủ sở hữu Cơ sở bảo hành

1 Cây khám răng 2EXD17-23 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

2 Cây khám răng 2EXD5-8 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

3 Cây khám răng BRH Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

4 Cây khám răng EXD3CH Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

5 Gương nha khoa DMPRSET Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

6 Gương nha khoa DMBF1-220 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

7 Cây đo túi nướu răng 3BPCP12 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

8 Cây đo túi nướu răng BPQ2N Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

9 Cây đo túi nướu răng BPCP12N Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

10 Mũi cạo vôi USS1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

11 Mũi cạo vôi USEP Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

12 Mũi cạo vôi USEA Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

13 Mũi cạo vôi USEPS Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

14 Mũi cạo vôi USSTA5 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

15 Mũi cạo vôi USETW Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

16 Cây cạo vôi răng USETW Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

17 Cây cạo vôi răng 3LSK01 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

18 Cây cạo vôi răng 3LSK02 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

19 Cây nạo xương 3URCL85C Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

20 Cây nạo xương 3URCL86C Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

21 Cây nạo xương 3URCL87C Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

22 Búa nha khoa ML25D Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

23 Cây bóc tách nướu răng MXS1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

24 Mũi khoan nha khoa TITU1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

25 Mũi khoan nha khoa TITU2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent
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26 Mũi khoan nha khoa TITU3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

27 Mũi khoan nha khoa TITU4 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

28 Mũi khoan nha khoa TITU5 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

29 Mũi khoan nha khoa DSTA16 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

30 Cây nong xương BOC22 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

31 Cây nong xương BOC28 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

32 Cây nong xương BOC35 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

33 Cây nong xương BOC35R Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

34 Cây nong xương BEPD Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

35 Cây nong xương BEPD2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

36 Dụng cụ lấy xương ST1-F Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

37 Dụng cụ lấy xương GP2530 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

38 Dụng cụ lấy xương GP3340 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

39 Dụng cụ lấy xương BTKIT Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

40 Dụng cụ lấy xương BTSHCO Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

41 Cây nâng xoang OCA-KIT Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

42 Cây nâng xoang OLA-KIT Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

43 Dụng cụ khoan xương BSSET Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

44 Dụng cụ chỉnh nha ABD2325 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

45 Dụng cụ chỉnh nha ABD2325-10 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

46 Dụng cụ chỉnh nha ABD2325-100 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

47 Dụng cụ chỉnh nha ABD-DH Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

48 Dụng cụ chỉnh nha ABD-EAD Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

49 Dụng cụ chỉnh nha IDH5-15N Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

50 Dụng cụ chỉnh nha IDH7-15N Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

51 Dụng cụ chỉnh nha OSR-KIT Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

52 Dụng cụ chỉnh nha EZKIT-M Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

53 Dụng cụ chỉnh nha 3ORWBP1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent
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54 Cây nạo ngà 3EXC38-39 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

55 Cây nạo ngà 3EXC17 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

56 Cây nạo ngà 3EXC18 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

57 Cây nạo ngà 3EXC63-64 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

58 Cây nạo ngà 3EXC65-66 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

59 Cây nạo ngà 3EXCL61-62 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

60 Cây nạo ngà 3EXCL63-64 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

61 Cây nạo ngà 3EXCL65-66 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

62 Cây nạo ngà 3EXC31L Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

63 Cây nạo ngà 3EXC32L Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

64 Cây nạo ngà 3EXC33L Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

65 Cây nạo ngà EXC61-62 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

66 Cây nạo ngà 3EXCE1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

67 Cây nạo ngà 3EXCE2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

68 Dụng cụ trộn xi măng PLGWL1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

69 Dụng cụ trộn xi măng PLG1-2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

70 Dụng cụ trộn xi măng PLGOR1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

71 Dụng cụ trộn xi măng PLGOR3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

72 Dụng cụ trộn xi măng LCS1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

73 Dụng cụ trộn xi măng SPBT Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

74 Dụng cụ trộn xi măng SPPS Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

75 Dụng cụ trộn xi măng SPR1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

76 Cây đánh bóng răng BB31-32 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

77 Dụng cụ trám răng CSAT6 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

78 Dụng cụ trám răng 2CSAT6 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

79 Dụng cụ trám răng 2CSAT15 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

80 Dụng cụ trám răng CSAT15 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

81 Dụng cụ trám răng 3PFWDS2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent
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82 Dụng cụ trám răng 3PFWDS3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

83 Dụng cụ trám răng 3PFIW3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

84 Dụng cụ trám răng PF43-47 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

85 Dụng cụ trám răng 3PF43-47 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

86 Dụng cụ trám răng 3PF48-702 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

87 Dụng cụ trám răng PFIW3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

88 Dụng cụ trám răng PF48-702 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

89 Dụng cụ trám răng 3CSK01 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

90 Dụng cụ trám răng 3CSK02 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

91 Cây nạy răng RCP1-3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

92 Cây nạy răng RCP5-7 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

93 Cây nạy răng RCP9-11 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

94 Cây nạy răng RCPGL1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

95 Cây nạy răng RCP9 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

96 Kẹp đê DA614GM Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

97 Kẹp đê DA618GM Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

98 Kẹp đê DA622GM Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

99 Kẹp đê RDCSET Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

100 Kẹp đê RDSTD2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

101 Kẹp đê RDC2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

102 Kẹp đê RDC2A Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

103 Kẹp đê RDC207 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

104 Kẹp đê TS-H Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

105 Kẹp đê PDPN1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

106
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EAB1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

107
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EBSTAFR87 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent
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108
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EBFS Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

109
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EFS8 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

110
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EFS8L Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

111
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EFS16 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

112
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EFLCCL15 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

113
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EAB1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

114
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
EBSTAFR87 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

115
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
RGCPD Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

116
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
RGCP1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

117
Hộp đựng dụng cụ

 nha khoa
DSTA16 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

118 Cây đặt chỉ co nướu GMIJ48 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

119 Khay lấy dấu răng SBA18 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

120 Khay lấy dấu răng SBA18TZ3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

121 Cây tháo mão RECR3-A Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

122 Cây tháo mão RECR3-B Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

123 Cây tháo mão RECR3-C Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

124 Cây thước đo nha khoa ARR1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

125 Cây thước đo nha khoa EBFS Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

126 Dao làm sáp LCPKT1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent
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127 Dao làm sáp LCPKT2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

128 Dao làm sáp LCPKT3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

129 Dao làm sáp LCPKT4 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

130 Dao làm sáp LCPKT5 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

131 Dao làm sáp LCK1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

132 Dao làm sáp LCK2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

133 Dao làm sáp LCK11 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

134 Dao làm sáp LCV7 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

135 Dao làm sáp LCV31 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

136 Dao làm sáp LCS1 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

137 Dao làm sáp LCS2 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

138 Dao làm sáp LCS3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

139 Dao làm sáp CVDC3-6 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

140 Dao làm sáp CV74-75 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

141 Dao làm sáp CV76-77 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent

142 Dụng cụ mài răng SST-C3 Osung MND Co., Ltd/ Korea Osung MND Co., Ltd/ Korea Công Ty TNHH TB Y Tế Medent
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